
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2021

Stt Họ và Tên Lớp MSSV
Số dự

 đoán

Cộng điểm

rèn luyện
Ghi chú

1 Đinh Vũ Minh Toàn 20C1-QTM1 20003829 59 10
Giải nhất 

tuần 1

2 Mai Lê Trường Giang 20T4-QTD1 20000667 233 2

3 Nguyễn Hồ Phương Anh 19T4-THU1 19000993 174 2

4 Đỗ Lê Khôi 19T4-LTM2 19001305 5 5

5 Phan Minh Trân 20C1-ĐCN1 20003773 27 5

6 Huỳnh Phước Trung 19C1-CMT1 19001938 382 2

7 Trần Phúc Dương 20C3-CNO1 20000872 333 2

8 Lê Thị Thúy Vy 20C1-TKW1 20003797 29 5

9 Trần Thị Ngọc Trâm 18T4-THU1 18000578 213 5

10 Nguyễn Quách Tố Như 20C1 - TKW1 20003267 35 2

11 Tạ Minh Hải  20T4-TCD1 20002821 130 2

12 Lê Thị Kim Hằng 19T4-CNÔ1 18000017 25 5

13 Lê Minh Sang 19C1-TĐH1 19000007 243 5

14 Hồ Minh Hoàng 20C1-QTM1 20003246 150 5

15 Phan Nguyễn Thái Toàn 20C1-QTM1 20004268 14 5

16 Phạm Võ Phi Anh 20C1-QTM1 20005087 128 5
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17 rần Thị Minh Thư 20C1-QTM1 20004611 99 5

18 Lê Thị Minh Tâm 19C1-ĐĐT2 19002650 244 2

19 Lê Hoàng Bảo Yến 20C1-QTM1 20005626 66 5

20 Nguyễn Phan Trường Duy 20C1-QTM1 20004183 68 5

21 Lê Công Khôi 20C1-QTM1 20005154 96 5

22 Nguyễn Hoàng Hải 20C1-QTM1 20003670 219 5

23 Phạm Đăng Quang 20C1-QTM1 20004233 200 5

24 Trần Quang Vĩ 20C1-QTM1 20001888 112 5

25 Đinh Minh Hiếu 20C1-QTM1 20003979 21 5

26 Nguyễn Thành Lượng 20C1-QTM1 20003829 84 5

27  Huỳnh Thiên Nhật 20C1-QTM1 20005059 210 5

28 Phạm Vĩnh Tường 20C1-ĐĐT1 20002570 171 5

29 Nguyễn Hoàng Nhân 20C1-QTM1 20003100 60 5

30 Mai Lê Trà My 19C1-QTD1 19003148 194 5

31 Trần Minh Tấn 19C1-LĐL1 19003228 128 5

32 Nguyễn Minh Luân  19C1-ĐCN2 19004249 75 5

33 Trần Thanh Danh 20C1-TKW1 2000571 331 5

34 Hà Nguyễn Tuấn Anh 20C1-QTM1 20004464 67 5

35 Trần Thị Xuân Nhi 18T4-TCD1 : 18001244 88 2

36 Võ Anh Kiệt 19C1-LĐL1 19004305 157 5

37 Nguyễn Lê Hồng Xuân 18T4-TCD1 18000826 167 2

38 Phan Thành Hưng 20C1-QTM1 20004924 11 5
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39 Nguyễn Minh Hòa 20C1-TKW1 20002388 70 5

40 Huỳnh Tấn Hưng 18T4 CĐT1 18004146 163 5

41 Nguyễn Thành Long 20C1-QTM1 20007615 150 5

42 Phùng Lê Kim Ngân 18T4-TCD1 18005431 200 2

43 Nguyễn Thành Lộc 20C1-TKW1 20005041 65 5

44 Lương Đoàn Anh Tùng 20C1-QTM1 20007585 345 5

45 Võ Thanh Tùng 20C1-CNO2 20001428 451 5

46 Nguyễn Quốc Trạng 20C3-CNO1 20000760 199 2

47 Vũ Minh Tuấn 20C1-CNO2 20001696 230 5

48 Huỳnh Duy Thiện 19C1-CNÔ7 19003878 405 5

49 Trần Chí Nhân 20T4 - CKC1 20002090 186 5

50 Thạch Thành 20C1-CNO2 20002667 243 5

51 Hồ Hữu Khánh 20C1-CNO2 20001577 147 5

52 Trần Vĩ Khan 19C3-CCK1 19003698 182 5

53 Trần Quốc Vương 20T4 - CKC1 20002438 177 5

54 Minh Kha 20C1-CNO2 20001130 316 5

55 Nguyễn Văn hiếu 20c1_tkw1 20004413 90 5

56 Nguyễn Duy Thuận 20C1-TKĐ1 20003063 117 5

57 Lê Triệu Vy 20C1- ĐHĐ1 20004529 662 5

58 Tống tấn đạt 19C1-TĐH1 19002349 310 5

59 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 20C1-CNO2 20001103 367 5

60 Nguyễn Tấn Sĩ 19C1-ĐĐT2 19005237 279 2
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61 Mai Văn Quang 19C1-ĐĐT2 19004296 379 5

62 Đỗ Quỳnh Như 19C1- CNM1 19004265 195 5

63 Võ Duy Thanh 19C1-ĐĐT2 19004216 139 2

64 Trương Văn Đạt 20C1 - TKW1 20003177 23 5

65 Nguyễn Thị Thu Hoài 19001443 150 5

66 Nguyễn Văn Thời 20C1 - TKW1 20003498 45 5

67 Vũ Đình Đức 19C1- CNO4 19003735 230 5

68 Trang Văn Thạch 19C1- CNO5 19003733 382 5

69 Nguyễn Nhật Trường 19C1 CNO4 19002023 107 5

70 Phạm Đặng Thảo Vy 19C1 CNM1 19002563 120 5

71 HUỲNH PHƯƠNG 19C1-CNO5 19003707 272 2

72 Trần Nhật Minh Khôi  18T4-THU1 18000224 279 2

73 Phạm Thị Lan Anh 19C1-CNM1 19004043 181 5

74 Nguyễn Lê Thanh Phúc 19C1_CNO4 19002009 197 5

75 Huỳnh Thị Vy 18T4-KTD1 18002254 300 2

76 Lê thục uyên 18T4-KTD1 18005112 134 5

77 Nguyễn Hữu Tài 20C1-TKĐ1 20003299 130 2

78 Phạm Thế Nghĩa 20C1-TKĐ1 20003432 241 2

79 Huỳnh Ngọc Minh Thư 20C1-TKĐ1 20002049 219 2

80 Lê Phan Khánh Thy 18T4-KTD1 18000158 117 2

81 Vòng Gia Tuấn 20C1-TKĐ1 20003386 122 2

82 Đỗ Xuân Hậu Nhan 20C1-TKĐ1 20000230 244 2
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83 Nguyễn Tuấn Phát 20C1-TKĐ1 20001107 127 2

84 Vũ Trường Khanh 19T4-LTM1 19000014 130 5

85 Nguyễn Thị Thanh Trúc 19C1-KTD1 19001724 289 2

86 Nguyễn Thị Cẩm Giang 19C1-KTD1 19002199 278 2

87 Phan Thị Quế Anh 19C1-KTD1 19004017 263 2

88 Hà Thuý Vy 19C1-KTD1 19004380 310 2

89 Lê Tuấn Anh 19C1-LĐL1 19002446 44 2

90 Trịnh Đạt Hưng 19C1- CNO4 19003679 164 5

91 Nguyễn Trường An 19C1- CNO4 19003580 179 5

92 Nguyễn Văn Thanh Tuấn 20T4-THU1 18000224 150 2

93 Nguyễn Quốc Huy 19C1-KXD1 19003351 199 5

94 Lê Xuân Ngọc 20C1-QTM1 20005408 153 5

95 Trương Hoàng Phúc 18T4-LTM2 18001799 326 5

96 Trần Đức Anh 18T4-LTM2 18001374 330 5

97 Đặng Thái Hòa 18T4-LTM2 18001223 140 5

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

Lương Xuân Thịnh

BÍ THƯGhi chú: Có 97 sinh viên tham gia.

(đã ký)
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